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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẾ VÕ 

TỈNH BẮC NINH 

 
Bản án dân sự sơ thẩm 

Số: 29/2017/HNGĐ-ST. 

Ngày 28/8/2017 

------------- 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------------------- 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ 
 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thúy Hằng. 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Vũ Thị Hòa, Cán bộ tòa án. 

Đại diện Viểm kiểm sát tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương- Kiểm 

sát viên. 

Ngày 28 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Quế Võ mở phiên toà 

công khai để xét xử sơ thẩm vụ án thụ lý số: 266/2017/TLST - HNGĐ, ngày  21 tháng 7 

năm 2017 về Tranh chấp về Hôn nhân và gia đình theo thủ tục rút gọn theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 31/2017/QĐST-HNGĐ ngày 19 tháng 8 năm 2017 giữa các đương 

sự: 

Nguyªn ®¬n: Chị Phí Thị L, sinh năm 1992 (Có mặt) 

Bị đơn: Anh Nguyễn Đức Lg, sinh năm 1989 (Vắng mặt) 

Cùng trú tại: Quảng L, Hán Q, Quế V, Bắc Ninh. 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai tại Toµ ¸n chÞ Phí Thị L trình bày: Chị và anh 

Nguyễn Đức Lg kết hôn năm 2013 do tự nguyện tìm hiểu và có đăng ký kết hôn tại 

UBND xã Hán Q, Quế V, Bắc Ninh. Sau khi kết hôn chị về sống chung với gia đình anh 

Lg. Cuộc sống thời gian đầu ổn định cho đến khoảng tháng 7 tháng 8 năm 2016 thì vợ 

chồng phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn do sự khó khăn về kinh tế. Vợ 

chồng nợ nần nhiều do phải gánh nợ cho chị chồng. Chị chồng làm nghề cho vay lãi và 

cầm đồ bị vỡ nợ. Vợ chồng chị trước đó có vay tiền hộ chị chồng nên khi chị chồng vỡ 

nợ thành ra vợ chồng chị cũng bị nợ ở các khoản tiền vay cho chị. Từ kinh tế như vậy, vợ 

chồng chị thường xuyên cãi cọ; nhà chồng chị thì không can thiệp; Chị chồng chị về ở 

cùng nhà chồng chị. Do vợ chồng mâu thuẫn không tìm được tiếng nói chung, đã nhiều 

lần chị quyết định ly hôn nhưng viết đơn rồi lại nghĩ vì con mà thôi không gửi. Thời gian 

năm ngoái do cuộc sống tại nhà chồng quá áp lực nên chị ra ngoài thuê nhà ở khoảng 4 

tháng chị lại quay lại. Thực ra chị cũng muốn vì con mà cố gắng chịu đựng nhưng đến 

nay chị không thể chịu đựng được nữa nên cách đây hơn một tháng chị ra ngoài thuê nhà 

ở, không ở cùng nhà chồng nữa. Khi chị đi có đưa con theo cùng nhưng thời gian sau đó 

nhà chồng có giỗ chồng chị đến đón con về ăn cỗ sau đó không trả con lại cho chị nữa. 

Gia đình nhà chồng chị thì rất khó khăn với chị, hay tìm cách bắt lỗi nên giữa chị và bố 

mẹ chồng cũng không hợp nhau và hay xảy ra mâu thuẫn. Đến nay chị đã suy nghĩ kỹ rồi 
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và thấy không thể chịu đựng được nữa. Tình cảm vợ chồng cũng không còn. Chị đề nghị 

tòa án giải quyết cho chị ly hôn. 

Về con chung: Anh chị có 01 con chung là Nguyễn Duy Tuấn, sinh ngày 

07/11/2014; Hiện nay con chị đang ở nhà ông bà nội. Chị có nói chuyện yêu cầu anh Lg 

đưa con lại trả nhưng anh Lg nhất quyết không trả. Chị đề nghị Tòa án giao con cho chị 

nuôi sau khi vợ chồng tôi ly hôn. Chị không đồng ý việc anh Lg muốn nuôi con. Về điều 

kiện công việc hiện chị đang làm việc tại Công ty SEOWO VINA tại địa chỉ số 05 đường 

Lê Thái T, phường Võ C, thành phố Bắc Ninh với tổng thu nhập mỗi tháng là 

6.500.000đ; Thời gian làm việc của chị 09 tiếng/ngày; Hiện tại chị thuê nhà ở tại khu Bồ 

S, phường Võ C, thành phố Bắc Ninh; tuy nhiên sau này khi ly hôn xong chị sẽ chuyển 

về nhà ngoại ở Trung Ch, Lương T, Bắc Ninh ở cùng nhà đẻ vì tại quê chị sát Hải Dương 

có nhiều khu công nghiệp để dễ dàng có việc làm mà chị lại được sống gần gia đình; Nhà 

chị có 03 chị em chị là thứ 2 chị gái đi lấy chồng còn 01 em gái dưới chị. Gia đình chồng 

chị hiện nay đang phải nuôi cả hai mẹ con chị chồng tôi đang vỡ nợ ở nhờ đấy và cả nhà 

chồng chị và chồng chị đang phải lo trang trải nợ nần của chị ấy nên kinh tế không thể dư 

dật được. Chồng chị mang tiếng làm lương cao nhưng chưa bao giờ đưa tiền chi tiêu hàng 

tháng cho gia đình, vợ con; Khi nào chị hết tiền hỏi thì mới cho chị 500.000đ hoặc 

1.000.000đ; Thời gian vợ chồng chung sống, anh Lg cũng không mấy khi có thời gian 

chơi với con, nếu chị không chăm thì anh ấy kệ cho ông bà chăm. Thực tế mới một năm 

nay anh Lg có việc làm còn trước đó chỉ có chị đi làm và vợ chồng sống chung với nhà 

chồng chứ anh Lg không có thu nhập gì mà còn ham mê chơi cá cược bóng đá. Anh Lg 

nói lương hơn 10 triệu nhưng chị chưa nhìn thấy lương của anh Lg bao giờ. Nay chị đề 

nghị Tòa án giao cho chị quyền nuôi con vì con chị còn nhỏ (chưa đủ 03 tuổi) cháu rất 

cần sự quan tâm chăm sóc của mẹ.  

Việc cấp dưỡng nuôi con chị yêu cầu anh Lg cấp dưỡng mỗi tháng 1.500.000đ cho 

đến khi con trưởng thành. 

Về tài sản chung, công nợ: Không có nên chị không yêu cầu giải quyết; 

Phía anh Lg có lời khai trình bày: Anh thừa nhận việc chị L trình bày về thời gian 

hoàn cảnh kết hôn của hai vợ chồng là đúng. Anh trình bày thêm: Cuộc sống vợ chồng 

sau khi kết hôn thỉnh thoảng có mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là do kinh tế tuy 

nhiên đó chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Năm 2016 chị L bỏ nhà đi 06 tháng anh không hiểu lý do 

vì sao sau đó chị L lại quay về vợ chồng lại sống bình thường cho đến cách đây hơn một 

tháng chị L lại bỏ ra ngoài sống và vợ chồng ly thân nhau. Nay chị L làm đơn ly hôn 

quan điểm của anh, anh nhất trí việc chị L xin ly hôn vì thực sự vợ chồng không thể 

chung sống. 

Về con chung: Anh chị có 01 con chung như chị L đã trình bày. Quan điểm của 

anh, anh đề nghị Tòa án giải cho anh được quyền nuôi con vì chị L không có điều kiện để 

nuôi con tốt. Bố mẹ đẻ chị L thì ở huyện Lương T; thu nhập của chị L thì còn phải lo thuê 

nhà, thời gian làm việc theo ca nên không thể đủ điều kiện về thời gian và kinh tế để nuôi 

con tốt. Bản thân anh làm việc tại chi nhánh công ty cổ phần và phân phối Nguyễn Đạt 

địa chỉ số 26ª ngõ 178 đường Giải Ph, Phương L, Thanh X, Hà Nội) tuy nhiên chi nhánh 

anh làm việc tại thành phố Bắc Ninh (anh đi làm sáng đi tối về nhà ở Quế Võ) với mức 
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thu nhập là 12.000.000đ/tháng; Thời gian làm việc của anh từ 8h đến 16h30 mỗi ngày. 

Thời gian anh đi làm thì có bố mẹ anh ở nhà trông nom con giúp anh. Kinh tế anh đảm 

bảo nuôi con tốt. Gia đình anh có 02 người con, chị gái anh đã đi lấy chồng nên chỉ còn 

anh ở với bố mẹ.  

Anh biết rõ quy định cuả pháp luật là con dưới 36 tháng tuổi phải giao cho người 

mẹ nuôi tuy nhiên anh không chấp nhận quy định đó vì khi con còn nhỏ chị L đã bỏ con 

đi không có trách nhiệm nên anh không đồng ý giao con cho chị L. 

Nếu anh không được quyền nuôi con anh nhất trí sẽ cấp dưỡng nuôi con với mức 

1.500.000đ/tháng. 

Về tài sản chung, công nợ: Không có. 

Tòa án đã triệu tập các đương sự để hòa giải; quá trình giải quyết tại Tòa án giữa 

các bên đương sự thống nhất ly hôn nhưng không thống nhất việc nuôi con;  

Xét thấy vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, các đương sự có nơi 

cư trú ổn định và đã thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu chứng cứ rõ ràng đầy đủ đảm bảo việc 

giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ nên Tòa án đã ra Thông 

báo đối với các đương sự về việc tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn;  

Tại phiên tòa nguyên đơn có mặt và giữ nguyên quan điểm của mình; 

Bị đơn (anh Lg) vắng mặt không có lý do nên Tòa án vẫn tiến hành làm việc;   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ đã phát biểu ý kiến về việc tuân 

thủ theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử, việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng dân sự kể từ khi Tòa án 

thụ lý vụ án cho đến phần tranh luận tại phiên tòa là đảm bảo theo đúng trình tự quy định 

của pháp luật. 

Đại diện VKS nhân dân huyện Quế Võ đề nghị HĐXX áp dụng Điều 56, Điều 81 

luật Hôn nhân và gia đình xử chấp nhận đơn xin ly hôn của chị L.  

Về con chung: Giao con chung Nguyễn Duy Tuấn, sinh ngày 06/11/2014 cho chị L 

nuôi dưỡng chăm sóc; Anh Lg có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1.500.000đ. 

Thời gian cấp dưỡng kể từ tháng 8/2017 đến khi con đủ 18 tuổi;  

Tài sản chung, công nợ: Không có nên không đề cập giải quyết. 

 Án phí: Chị L phải nộp án phí ly hôn; anh Lg phải nộp án phí về việc cấp dưỡng 

nuôi con; 

NHẬN ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà hội đồng xét xử nhận định. 

ChÞ Phí Thị L và anh Nguyễn Đức Lg kÕt h«n năm 2013, việc kÕt h«n anh chÞ tự 

nguyện vµ ®¨ng ký t¹i UBND xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, xÐt thÊy ®©y lµ h«n nh©n hîp 

ph¸p v× tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕt h«n. 

XÐt yªu cÇu xin ly h«n cña chÞ L H§XX thÊy: Cuộc sống vợ chồng giữa chị L và 

anh Lg có xảy ra mâu thuẫn. Nguyªn nh©n mâu thuẫn bắt nguồn từ kinh tế gia đình và cách 

cư xử cuả vợ chồng; Đến nay anh chị đều xác định vợ chồng không còn tình cảm, không 
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thể chung sống. Xét thấy, mâu thuẫn giữa anh Lg và chị L đã đến møc trÇm träng, ®êi sèng 

chung kh«ng thÓ kÐo dµi, môc ®Ých cña h«n nh©n kh«ng ®¹t ®­îc c¨n cø theo quy định của 
LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh xÐt việc giải quyết cho anh chị ly hôn là phù hợp nên cần chấp 

nhận đơn xin ly hôn của chị L. 

VÒ con chung: Anh chị có 01 con chung là Nguyễn Duy Tuấn, sinh ngày 

06/11/2014; Chị L và anh Lg đều có nguyện vọng được nuôi con; Xét thấy, anh Lg và chị 

L hiện tại đều có nghề nghiệp và thu nhập ổn định; Cháu Tuấn còn nhỏ và đến nay chưa 

đủ 36 tháng tuổi như vậy theo quy định tại khoản 3 Điều 81 luật Hôn nhân gia đình phải 

giao cháu cho mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục là phù hợp theo quy định cuả pháp luật. 

Bản thân anh Lg nhận thức rõ được quy định của pháp luật về việc này nhưng vẫn không 

đồng ý giao con cho chị L, xét thấy quan điểm của anh Lg là trái pháp luật nên không thể 

chấp nhận;  

Việc cấp dưỡng chị L yêu cầu anh Lg cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1.500.000đ 

và anh Lg cũng có lời khai nếu không được nuôi con anh đồng ý cấp dưỡng nuôi con mỗi 

tháng 1.500.000đ; Xét yêu cầu của chị L về mức cấp dưỡng nuôi con là phù hợp với quan 

điểm của anh Lg nên cần chấp nhận;  

Anh Lg được quyền thăm nom con theo quy định của pháp luật mà không ai được 

cản trở;  

Về tài sản chung, công nợ: Không có, không yêu cầu nên không đề cập giải quyết. 

VÒ ¸n phÝ:  ChÞ  Phí Thị L ph¶i chÞu tiÒn ¸n phÝ ly hôn theo quy ®Þnh cña ph¸p  

Anh Nguyễn Đức Lg phải chịu án phí cấp dưỡng nuôi con theo quy định cuả pháp luật. 

V× c¸c lÏ trªn 
 

QuyÕt ®Þnh 
 

C¨n cø các ®iÒu 51, 56, 58, 81, 82 LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh. 

C¨n cø các §iÒu 147; 316; 317; 320 Bé luËt tè tông d©n sù; 

C¨n cứ Nghị quyết 326 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội;  

1. VÒ quan hÖ h«n nh©n: Xử: Chị Phí Thị L ®­îc ly h«n anh Nguyễn Đức Lg. 

2. VÒ con chung: Giao con Nguyễn Duy Tuấn, sinh ngày 06/11/2014 cho chị Lchăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục; Anh Lg có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1.500.000đ; 

Thời gian cấp dưỡng kể từ tháng 8/2017 đến khi con đủ 18 tuổi;  

Anh Lg được quyền thăm nom con theo quy định của pháp luật mà không ai được 

cản trở. 

3. Về tài sản chung, công nợ: Không có.  

4. VÒ ¸n phÝ: ChÞ L ph¶i chÞu 300.000® ¸n phÝ ly h«n s¬ thÈm. X¸c nhËn chÞ  L đ· 

nép ®ñ 300.000® ¸n phÝ ly hôn t¹i biªn lai thu tiÒn t¹m øng ¸n phÝ sè AA/2013/04822 ngµy 

21/7/2017 cña Chi côc thi hµnh ̧ n huyện Quế Võ. 

Anh L phải chịu 300.000đ án phí cấp dưỡng nuôi con. 
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Chị L ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ̧ n trong h¹n 07 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ̧ n. 

Anh Lg được quyền kháng cáo trong hạn 07 ngày kể từ ngày nhận kết quả bản án. 
 

N¬i nhËn: 
- TAND tØnh B¾c Ninh; 

- VKSND huyện Quế Võ; 

- THADS huyện Quế Võ; 

- UBND xã Hán Q 

- C¸c ®­¬ng sù. 

- L­u hå s¬. 

TM. Héi ®ång xÐt xö  

Chñ to¹ phiªn toµ 
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